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BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA
 NĂM HỌC 2022-2023.

	Stt
	Giới tính
	Họ và tên
	Chức vụ
	LĐ TT
	CSTĐ 
cơ sở
	CSTĐ
 TP
	CSTĐ 
toàn
 quốc
	BK TP
	BK Bộ GDĐT
	BK TTg
	HC LĐ hạng….
	HH TP
	KNC 
	Ghi chú 

	1
	Bà
	Trịnh Thị Lan
	Hiệu trưởng 
	x
	
	  
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	2
	Bà 
	 Trương Thị Ngọc Tú
	 Phó hiệu trưởng
	x
	x
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	3
	Bà 
	Nguyễn Thị Giang Lý
	 Phó hiệu trưởng
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bà 
	Vũ Thị Diệu Ly
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	5
	Bà
	Đặng Thị Kim Sang
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bà
	Lâm Thị Ngọc Mỹ
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bà 
	Nguyễn Thị Ngọc Loan
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bà 
	Trần Thị Hạnh
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bà 
	Trần Thị Thu
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bà 
	Đinh Nguyên Hương
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bà
	Trần Thị Ngọc Hiếu
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bà 
	Nguyễn Thị Thu Khuyên
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Bà 
	Lê Kim Cúc
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Bà
	Phạm Thị Thu Hà
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Bà 
	Nguyễn Thị Ngọc Tâm
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Bà 
	Trần Khả Di
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Bà 
	Bùi Thị Cẩm Tú
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Bà 
	Thái Thụy Thanh Thủy
	Giáo viên
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Bà 
	Đỗ Thị Bích Ngân
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Bà 
	Huỳnh Thụy Kim Tuyền
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Bà 
	Phạm Thị Ngọ
	Giáo viên
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Bà 
	Nguyễn Thị Mỹ Phượng
	Kế toán
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Ông 
	Lê Dương Trung
	Thủ quỹ
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Ông
	Nguyễn Hữu Vinh
	Y tế
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Bà 
	Huỳnh Thanh Vân
	Văn Thư
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Bà
	Nguyễn Tài Sức
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Bà 
	Nguyễn Thị Công Thanh
	Phục vụ
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Ông
	Nguyễn Ngọc Châu
	Bảo vệ
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Ông
	Trương Võ Huỳnh Long
	Bảo vệ
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Ông
	Nguyễn Văn Thành
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Ông
	Lê Đức Tâm
	Cấp dưỡng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng danh sách trên có:
	31/31 Cá nhân đăng ký danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ 100%		
	8/31 Cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tỷ lệ 25.8%	
01/08 cá nhân đăng ký danh hiệu BKTP, tỷ lệ: 12.5%	
	
		                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

							
                                                                                                                                                                       Trịnh Thị Lan

	
	
	
	
	
	
	
	
	




